ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BẰNG TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC

ThS. Đinh Văn Đệ – Khoa Cơ khí

“Trắc nghiệm đã thật sự góp phần toán học hóa và tự động hóa việc đánh giá tri thức”








                         Viện sĩ T.A.Uina.


Chất lượng đào tạo là vấn đề được quan tâm hàng đầu của giáo dục.Việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng loại hình đào tạo. Trắc nghiệm là một trong những phương pháp kiểm tra, đánh giá đó. Hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm đã xuất hiện từ hàng thế kỷ. Sau một quá trình hình thành và phát triển, trắc nghiệm đã xác định  được vị trí vững chắc trong nhà trường và trong nhiều ngành khác.


Hai đặc điểm cơ bản của trắc nghiệm là: tính tin cậy và tính giá trị



1. Tính tin cậy của trắc nghiệm biểu hiện qua sự ổn định của kết quả đánh giá. Độ tin cậy cao khi các kết quả của nhiều lần đánh giá không sai biệt nhau lớn. Kết quả trắc nghiệm không phụ thuộc vào người chấm. Vì vậy kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm là loại kiểm tra khách quan. Đối với kiểm tra thông thường hay là kiểm tra chủ quan, điểm số bao giờ cũng phụ thuộc vào tâm lý người chấm.





Để trắc nghiệm có độ tin cậy cao, câu hỏi trắc nghiệm phải rõ ràng, trong sáng, từ ngữ phải chính xác,  không gây nhầm lẫn và không hiểu theo nhiều nghĩa. Không thể có hai hay nhiều cách trả lời đều đúng trong một câu hỏi trắc nghiệm. Vì thế, đòi hỏi người soạn câu hỏi trắc nghiệm phải rất cẩn thận,  công phu.




Đặc trưng tin cậy của trắc nghiệm là cơ sở cho đặc trưng giá trị.




2. Tính giá trị của trắc nghiệm là đáp ứng được kỳ vọng của mục tiêu đề ra. Nếu mục tiêu nhằm đánh giá trình độ tiếp thu khối lượng kiến thức của học sinh (HS) về một môn học thì điểm số bài trắc nghiệm phải phản ánh đúng khả năng lĩnh hội của HS về môn học ấy. Tùy thuộc vào mục tiêu khảo sát khác nhau mà có những loại giá trị khác nhau của trắc nghiệm: giá trị nội dung, giá trị chương trình, giá trị mục tiêu, giá trị tiên đoán, giá trị đồng qui và giá trị thống kê.


Tùy thuộc mục tiêu của những lĩnh vực khảo sát, trắc nghiệm có nhiều loại: Trắc nghiệm trí thông minh, trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm sở thích, trắc nghiệm chẩn đoán, trắc nghiệm thành tích học tập …


Phương tiện tiến hành trắc nghiệm có thể bằng giấy (trắc nghiệm giấy - bút), bằng vấn đáp, bằng thao tác vận động. Trắc nghiệm bằng giấy-bút được sử dụng nhiều nhất. Với dạng trắc nghiệm này, câu trắc nghiệm có thể là: trắc nghiệm Đúng-Sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm ghép hợp, trắc nghiệm điền khuyết, trắc nghiệm phối hợp và trắc nghiệm thứ tự.



1. Trắc nghiệm Đúng-Sai:





Trắc nghiệm Đúng-Sai là một câu khẳng định gồm một hoặc nhiều mệnh đề để HS đánh giá nội dung đúng hay sai. HS trả lời bằng cách ghi dấu vào phiếu trả lời ở câu chính hợp với chữ Đ (đúng) hoặc S (sai).






Ví dụ: Thủ đô nước CHXHCNVN là Hà Nội


                    

a. Đúng
                         b. Sai





Đối với phương án trả lời “Đúng”, mọi chi tiết trong câu trắc nghiệm phải phù hợp với tri thức khoa học. Còn đối với câu “Sai” chỉ cần một chi tiết không phù hợp với tri thức khoa học thì toàn bộ câu trắc nghiệm đó là Sai.





- Trắc nghiệm Đúng-Sai được dùng nhiều vì đơn giản, có thể soạn được nhiều câu trắc nghiệm cho từng bài học, khảo sát bất kỳ nội dung nào, HS không thể học “tủ”.





- Hình thức câu hỏi gọn gàng, ít tốn giấy (trừ hình vẽ). Một trang giấy A4 có thể in được 20 câu hỏi.





- Thời gian trả lời của HS khá nhanh, có thể trả lời từ 3-4 câu trắc nghiệm trên một phút. Tốc độ trả lời thay đổi tùy trình độ của HS, phản ứng nhanh hay chậm.





- Xác suất may rủi của từng câu trắc nghiệm Đ-S là 50%, HS không hiểu bài cũng trả lời đúng 50% cho mỗi câu trắc nghiệm.Theo xác suất thống kê, kết quả may rủi của bài trắc nghiệm  còn tùy thuộc vào số lượng câu trắc nghiệm .




Xác suất may rủi P(Y) của bài trắc nghiệm Đ-S tính bằng biểu thức :
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- GV thường có xu hướng chép nguyên trong sách giáo khoa để soạn câu Đ và sửa một vài chữ để thành câu S. HS dễ dàng nhận ra nhờ học thuộc bài hoăc nhớ dạng câu quen thuộc đã gặp, như vậy vô tình GV khuyến khích H học thuộc lòng. Như vậy, trắc nghiệm loại này chỉ nhằm khảo sát năng lực trí nhớ của HS mà thôi.



- Việc đánh giá một nội dung đúng hay sai tùy thuộc vào trình độ nhận thức, cách suy luận của từng HS. Nếu câu hỏi có thể giải thích bằng nhiều cách thì việc đánh giá nội dung là Đ hoặc S đều được. Câu trắc nghiệm ấy không có giá trị.





- Các từ thường, thường thường, đôi khi… trong câu trắc nghiệm là những tiết lộ khiến HS đánh giá có nhiều phần chắc là câu Đ. Trái lại, các từ: tất cả, không bao giờ, không thể nào… thường là những câu sai.


2. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:


Câu trắc nghiệm gồm 2 phần: phần gốc và phần lựa chọn. Phần gốc là câu hỏi, phần lựa chọn gồm các phương án trả lời mà HS phải lựa chọn.






Ví dụ: Địa danh nào là Thủ đô nước CHXHCNVN?


                

 a. Hà Nội 
     b. Tp.HCM     c. Huế            d. Hoa Lư


- Trắc nghiệm nhiều lựa chọn có tỉ lệ may rủi thấp hơn so với câu trắc nghiệm Đ-S. Nếu câu trắc nghiệm có 4 lựa chọn thì tỷ lệ may rủi là 25% với 5 lựa chọn thì may rủi 20%. Xác suất đoán mò để trả lời đúng câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn rất thấp, không đáng kể. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn đòi hỏi soạn thảo công phu, không để quá lộ chi tiết.



3. Trắc nghiệm ghép hợp




Trắc nghiệm ghép hợp gồm:






Phần hướng dẫn là một câu cho biết, chẳng hạn, yêu cầu ghép mỗi phần tử của tập hợp các dữ liệu thứ nhất (cột bên trái) phù hợp với phần tử của tập hợp các dữ kiện thứ hai (cột bên phải).






Tập hợp các dữ kiện xếp thành 2 cột: Các phần tử ở cột bên trái là những yếu tố để hỏi, các phần tử ở cột bên phải là những yếu tố lựa chọn để trả lời. Số lượng phần tử ở cột bên phải bao giờ cũng nhiều hơn cột bên trái, thường là gấp đôi.






Ví dụ:           Ghép tên nước và tên thủ đô của các quốc gia:



   




Việt Nam


Bắc kinh
 



   




Trung Quốc


Viêng chăn



   




Lào


             Hà Nội












Jakarta



Sofia




Băng cốc




- Xác suất may mắn để trả lời đúng bằng đoán mò câu trắc nghiệm ghép hợp rất thấp, không đáng kể.





Ví dụ: Nếu cột bên trái có 3 phần tử để hỏi, cột bên phải có 6 phần tử để lựa chọn thì xác suất để trả lời đúng cả 3 phần tử trong câu trắc nghiệm này bằng cách đoán mò là :
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      Vậy trong 120 “HS” mới có hy vọng 1 “HS“ trả lời đúng kết quả do may rủi.



4. Trắc nghiệm điền khuyết




Trắc nghiệm điền khuyết là một câu phát biểu trong đó có chừa chỗ trống để HS điền từ hoặc số hay công thức… cho nội dung đúng nhất.






Ví dụ: Thủ đô CHXHCNVN là_________ .




- Trắc nghiệm điền khuyết đòi hỏi mức độ tái hiện cao, HS không thể đoán mò.





- Trắc nghiệm điền khuyết thường dùng để kiểm tra ghi nhớ các khái niệm, thuật ngữ, tên người, địa danh, ký hiệu, công thức, số liệu, dữ kiện, hiện tượng,…





- Trắc nghiệm điền khuyết có một hoặc hai chỗ trống, thường đặt ở giữa hoặc cuối câu.



5. Trắc nghiệm phối hợp





Trắc nghiệm phối hợp gồm 2 dạng trắc nghiệm liên kết nhau. Hiện nay phổ biến nhất là trắc nghiệm điền khuyết kết hợp với trắc nghiệm lựa chọn. Trắc nghiệm gồm 3 phần: câu hướng dẫn, câu điền khuyết và phần lựa chọn.





Trắc nghiệm này thực chất là trắc nghiệm điền khuyết có lựa chọn. Các yếu tố lựa chọn là điểm tựa giúp HS trả lời: Do đó trắc nghiệm này có yêu cầu thấp hơn so với trắc nghiệm điền khuyết thông thường.Trắc nghiệm điền khuyết đòi hỏi HS phải tái hiện tích cực còn trắc nghiệm điền khuyết có lựa chọn thì HS chỉ tái nhận điều đã học.



6. Trắc nghiệm thứ tự






Trắc nghiệm gồm câu hướng dẫn, yêu cầu sắp đặt các dữ kiện theo một trật tự nào đó và tiếp theo là dãy liệt kê các dữ kiện, các dữ kiện trình bày theo côt hoặc hàng ngang.







Ví dụ:   Sắp xếp thực vật theo thứ tự từ xích đạo đến cực trái đất.

     


a. thực vật chịu nóng


c. thực vật ưa nóng

    


b. thực vật chịu lạnh


d. thực vật ưa lạnh






Trả lời: 1. c  ;  2. a  ;  3. d  ;  4. b






- Trắc nghiệm đòi hỏi phải xếp đặt các phần tử theo trật tự nhất định. Có n phần tử thì số hoán vị của n là n! Do đó xác suất để trả lời đúng thứ tự là 
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Đánh giá kết quả trắc nghiệm:


- Điểm trung bình lý thuyết của bài trắc nghiệm:



Là trung điểm giữa điểm tối đa có thể có được với điểm may rủi của bài trắc nghiệm theo công thức:
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- Điểm trắc nghiệm 
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Đ: tổng số câu trả lời đúng của mỗi HS




S: tổng số câu trả lời sai của mỗi HS




K :số yếu tố lựa chọn của mỗi trắc nghiệm


- Điểm trung bình của bài trắc nghiệm:

Là trung bình cộng của tất cả điểm trắc nghiệm của HS
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X: Điểm trắc nghiệm của mỗi HS


f : Tần số của điểm trắc nghiệm





N: Tổng số HS làm bài trắc nghiệm

Điểm trung vị và điểm yếu vị:


Điểm trung vị là điểm số nằm giữa các điểm trắc nghiệm được xếp thứ tự từ thấp đến cao và chia tập hợp các điểm trắc nghiệm ra làm 2 nhóm đều nhau (50-50). Gọi N là tổng số bài trắc nghiệm, nếu N là số lẻ thì điểm trung vị là 
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Nếu điểm trung vị >
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tức là trên 50%, thì HS có điểm trắc nghiệm cao hơn điểm trung bình 
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Nếu điểm trung vị <
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 tức là trên 50%, thì HS có điểm trắc nghiệm thấp hơn điểm trung bình 
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Điểm yếu vị:




Là điểm số có tần số cao nhất trong phân phối tần số đẳng loại, điểm yếu vị ứng với đẳng loại có tần số cao nhất.


- Độ lệch chuẩn:




Là số đo độ phân tán của các điểm trắc nghiệm. Nếu độ lệch chuẩn thấp (điểm trắc nghiệm phân tán rất ít so với điểm trung bình), thì trình độ HS khá đồng đều. Ngược lại, nếu độ lệch chuẩn cao, thì trình độ HS là chênh lệch.



Độ lệch chuẩn tính theo công thức:
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- Qui đổi điểm trắc nghiệm ra điểm lớp



Gọi:

          
K: điểm tối đa bài trắc nghiệm (mỗi câu trắc nghiệm được tính một điểm trắc nghiệm)




T : điểm may rủi trong bài trắc nghiệm





X    : điểm trắc nghiệm của từng HS




K-T : điểm tối đa tương ứng với điểm 10




X-T:  tương ứng với điểm số(x của lớp



Bằng qui tắc tam suất ta có:
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- Độ khó của bài trắc nghiệm




Độ khó 
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Độ khó vừa phải 
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- Độ tin cậy của bài trắc nghiệm
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r : hệ số tin cậy




rxy : hệ số tương quan bài trắc nghiệm
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X   
: điểm các câu lẻ của bài trắc nghiệm của mỗi HS






(X
: tổng điểm các câu lẻ của tất cả bài trắc nghiệm của HS






Y    
: điểm các câu chẵn của bài trắc nghiệm của mỗi HS






(Y
: tổng điểm các câu chẵn của tất cả bài trắc nghiệm của HS

            


N

: số HS làm bài trắc nghiệm



Độ tin cậy tính theo độ khó của câu trắc nghiệm
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Để một bài kiểm tra trắc nghiệm đến với HS một cách tường minh, đòi hỏi GV thông suốt mục tiêu, nội dung, phương pháp. Có đủ năng lực và thời gian để soạn các loại trắc nghiệm theo bài giảng, theo chương và theo môn học.

Tổ chức thi và kiểm tra bằng trắc nghiệm giúp HS tư duy logic, không học tủ, không học vẹt. HS phải chủ động tìm kiếm kiến thức, phát huy khả năng trí tuệ, huy động toàn bộ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ học tập một cách tối ưu.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo dục học – Viện sỹ T.A.Uina.

[2].Trắc nghiệm giáo dục - viện sỹ A.V.Pêtrovski. 

[3].Tập bài giảng PPSP cho giảng viên hạt nhân – ThS.Đinh Văn Đệ. 

[4]. Lý luận dạy học Đại học – PGS.TS. Đào Trọng Hùng.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NHÀ GIÁO DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ

                                                                                                   ThS.Đinh Văn Đệ – Khoa Cơ Khí 




Dạy học có hiệu quả khi Nhà Giáo áp dụng tường minh sư phạm thành công để đào tạo theo năng lực thực hiện. Sinh viên được thừa hưởng trình độ chuyên môn, mối quan hệ xã hội và phương pháp sư phạm cuả thầy giáo để học thông thaọ. 

Dù lấy ngươì học làm trung tâm và tích cực hoá người học theo mục tiêu thực hiện thì thầy giáo vẫn là “Sư phạm bách khoa“. Một nhà giáo dạy tốt thường có những biểu hiện cuả 12 hành vi đặc tưng sau:

1. NHIỆT TÌNH:

Trong quá trình dạy học, thầy giáo (Gv) sử dụng cử chỉ, điệu bộ để gây sự chú ý cho Sinh viên(Hs).

-  Đi laị trong lớp, Nói có hồn và diễn cảm, không đọc laị nguyên baì giảng 

- Có điệu bộ thích hợp, duy trì sự giao tiếp bằng mắt với Hs.

2. PHƯƠNG PHÁP:

   Là phương tiện để Gv truyền đạt thông tin đến Hs thông qua các giác quan( thị, thính, xúc, vị, khứu). 

- Dùng các ví dụ cụ thể hằng ngày để giải thích, định nghiã thuộc ngữ mới, lặp lại vài lần các ý kho.

- Nhấn mạnh những điểm quan trọng bằng cách dừng laị, nói chậm, lên giọng, …

3. HƯỚNG VÀO NGƯỜI HỌC:

    Đào tạo theo năng lực thực hiện là tập trung cao độ vào việc học và sự thông thạo của Hs

- Gv chủ yếu là người thiết kế và huấn luyện, Có gợi ý cho Hs khám phá và xây dựng kiến thức.

- Tập trung vào kết quả hoạt động học và sự phát triển, chứ không phải nội dung dạy học,

-  Khuyến khích lối học tập tích cực, học tập cộng tác, học tập hợp tác.

4. TƯƠNG TÁC:

 Kỹ thuật của Gv là dùng nghệ thuật sư phạm để cổ vũ sự tham gia cuả Hs trong lớp.

- Khuyến khích Hs đưa ra các câu hỏi, nhận xét trong lớp học, đặt câu hỏi cho H cụ thể, tránh phê phán trực tiếp Hs khi họ có lỗi, kết hơp( đưa ) ý tưởng của Hs vào bài giảng.

- Đưa ra thách thức để khuyến khích ý tưởng mới, lắng nghe và trả lời các ý kiến đóng góp của Hs. 

5. QUAN HỆ:

Mức độ thân thiết của Gv và Hs trong quan hệ cá nhân và tập thể mang tính khách quan

Sẵn sàng giúp đỡ Hs khi có vướng mắc, gọi tên học sinh trước khi hỏi, chấp nhận những quan điểm khác biệt chấp nhận sự đa dạng của Hs  cũng như sự đa dạng về đặc điểm văn hoá xã hội của ho.

6. RỎ RÀNG TRONG CÔNG VIỆC:

Tường  minh đối với các yêu cầu của khóa học và tiêu chuẩn xếp hạn

- Nêu lên mục tiêu của toàn khóa học, nêu rỏ mục tiêu của mỗi khóa học.

- Thông báo cho Hs cụ thể những yêu cầu cần có cho bài kiểm tra, tiểu luận, bài thi.

7. TỔ CHỨC:

Tổ chức hoạt động Dạy và tổ chức hoạt động Học phải tuân theo cấu trúc bền vững của giáo dục

- Thường xuyên tóm tắt các ý đã giảng,  Cho Hs cái nhìn khái quát khi bắt đầu bài mới, chuyển ý, chuyển chủ đề một cách rỏ ràng và hấp dẫn.

- Bắt đầu bài mới bằng cách ôn laị những nội dung đã học có liên quan

8. CÁCH NÓI:

 G truyền đạt thông tin đến Hs thông qua ngôn ngữ nên giọng nói phải phù hợp với dạy học trên lớp 

- Giọng nói rỏ ràng, Am lượng thích hợp, tốc độ vừa phải.

- Thỉnh thoảng im lặng trong khi giảng để Hs “ngấm“, tránh dùng những từ đệm như “à”, “ư “.

9. NHỊP ĐỘ:

 Tốc độ trình bày thông tin, sử dụng thời gian giảng dạy hợp ly. 

 - Vẫn bám sát nội dung bài học khi trả lời các câu hỏi Hs, không cháy giáo án hiếm khi bị lạc đề.

- Trước khi chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo, đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu của Hs.

10. LINH HOẠT:

Nhìn nhận và tiếp cận tài liệu dưới nhiều góc độ, nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp nhất với từng đơn vị học tập

  Đánh giá caosự khám phá, đưa ra nhiều hướng giải quyết,  sẵn sàng để cho Hs chịu trách nhiệm đối với việc học của mình khi cần thiết. cẩn thận đối với những quan điểm chủ quan .

11. THỰC TẾ:

Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung, sự tiến triển của khoá học vớí thực tiễn

- Tạo cơ hội cho người học áp dụng việc học vào thế giới bên ngoài,tích hợp các tài liệu từ “ thế giới thực” thực tiễn.

- Hướng dẫn cho người học cách liên hệ với các nguồn tài liệu và chuyên gia , tạo cơ hội cho ngươi học áp dụng  kiến thức đã học tường minh.

12. LÃNH ĐẠO:

Thái độ công dân gương mẫu, là người thận trọng và tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa

- Mẫu mực và yêu cầu học viên có thái độ thích hợp cho việc dạy và học

- Mẫu mực trong cách tiếp cận các ý tưởng, thể hiện sự tôn trọng đối với tính đa dạng .

- Đưa ra những đòi hỏi phù hợp với tất cả cvác mức năng lực của ngươi học

    Giáo dục là Quốc sách hàng đầu của quốc gia mà Thầy giáo là phần quan trọng trong tam giác bền vững của tương tác sư phạm. Sự thành công của  giáo dục chính là sự thành công của Thầy giáo mà 12 đặc điểm là chuỗi xuyên suốt để nhà giáo dạy học có hiệu quả.

Với  	Y  : Số câu trắc nghiệm trả lời đúng theo may rủi


	n! : tổng số câu trắc nghiệm trong toàn bài trắc nghiệm





K: số điểm tối đa bằng số câu trắc nghiệm


T: điểm may rủi của bài trắc nghiệm (= tổng số câu trắc nghiệm : số lựa chọn của mỗi câu).





N: số bài trắc nghiệm (tức là số HS)


f: tần số của mỗi điểm số


X: điểm số của mỗi bài trắc nghiệm





K: số câu trắc nghiệm của bài trắc nghiệm


p: tỉ lệ trả lời đúng cho mỗi câu trắc nghiệm


q: tỉ lệ trả lời sai cho mỗi câu trắc nghiệm
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